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NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN TINH DPONG NAI

- Thanh phin Hpi dong xét xir phiic thim géom co:
Thim phdn — Chii toa phién toa: Ong Nguyén Van Thanh;
Cdc Tham phdn: Ong Tran Nam Phuong;

Ong Nguyén Thanh Lugng.

- Thu ky phién toa: Ba Nguyén Quynh Anh Thu — Thur ky Toa 4n nhan dan
tinh Pong Nai.

- Dgi dién Vién kiém sdt nhin dén tinh Pong Nai tham gia phién toa: Ba
Téng Thi Thu Hién — Kiém sat vién.

Ngay 09 thang 3 nim 2018, tai tru s& Toa an nhan déan tinh Pong Nai xét
xtr phiic thAm cong khai vu an hinh sy thy 1y s6: 296/2017/TLPT-HS ngay 31
thang 10 nam 2017 dbi véi bi cao HO Qudc B; do ¢ khang cdo cua bi hai ddi voi
Ban 4n hinh sy so tham sé: 51/2017/HS-ST ngay 18 thang 9 ndm 2017 cua Toa 4n
nhan dan huyén V.

- Bi cdo bi khdng cdo: HO6 Qudc B, sinh ngay 20 thang 02 ndm 1990 tai tinh
Pdng Nai; noi ding ky thudng tra va noi cu tra: Ap B, x3 T, huyén V, tinh Pong
Nai; nghé nghiép: Céng nhan; trinh d6 van hoa (hoc van): 9/12; dan toc: Kinh; ton
gido: Khong; qudc tich: Viét Nam; con éng HO Vian H va ba Mai Thi N; tién 4n:
Khong; tién su: Khong; bi cdo bi ap dung bién phap ngin chin ciAm di khoi noi cu
tra theo Lénh sé: 67 ngay 17 thang 5 nam 2017 ctia Co quan Canh sat diéu tra —
Cong an huyén V; c6 mat tai phién toa.

- Bi hai: Ong Pham Van S, sinh nam 1971; noi cu tru: Ap B, xa T, huyén
V, tinh Ddng Nai; c6 mit tai phién toa.



NOI DUNG VU AN:

Theo cac tai li€u co6 trong hd so vu an va dién bién tai phién toa, ndi dung
vu an duoc tom tat nhu sau:

- Ngay 31/3/2017, ong Hb Vian H xay tuong rio tai tai ap B, xa T, huyén V,
tinh Péng Nai gay hu hong mot sd bui co cua 6ng Pham Vin S din dén hai ong
cdi nhau. Dén 15 gid 15 phat ngay 05/4/2017, trong lac di lam tai Cong ty Trach
nhiém hitu han C; H6 Anh T 13 con cua 6ng H dén xudng Outsole ciia cong ty tim
ong S; muc dich dé noi chuyén, giai quyét mau thuin giita hai gia dinh thi xay ra
cai nhau gifra hai bén. T tr¢ lai lam viéc trong cong ty, goi dién thoai cho em trai
1a HO Quéc B dang lam viéc tai xudng kho vat li¢u cua cong ty biét su viée cii
nhau voi ong S. B tirc gian, di dén tii 6 c4 nhan ctia chi Huynh Thi Kim L, lay 01
con dao Thai Lan dai 22,5cm cat gidu trong ngudi roi dén xuéng Outsole cia
cong ty, gip 6ng S dang trén dudng di ra cong. B di song song v6i ong S ndi
chuyén thi ong S dung tay trai cip vao c6 B, B dung tay phai rat dao Thai Lan
trong ngudi ra ddm ong S mot nhat vao lung gay thuong tich. Ong S bo chay vé
huéng cong cong ty, B cAm dao dudi theo; bao vé cong ty da khdng ché bat gitr
duoc B. Ong Pham Vin S bi thuong tich, dugc dua di cép clru va diéu tri tai Bénh
vién Pa khoa Pong Nai.

- Vat ching: 01 (mot) con dao Thai Lan dai 22,5¢cm, can nhya gai 10,5¢cm,
ludi dao dai 12cm, rong 2cm, miii nhon dinh chét liéu mau do nghi la mau.

- Tai Két luan giam dinh phap y sb: 1498/C45B ngay 31/5/2017 cua Phan
vién Khoa hoc hinh sy tai Thanh phd HO Chi Minh két luan: Dau vét mau do dinh
trén ludi dao 12 mau nguoi. Phén tich kiéu gen (ADN) theo hé Indentifiler cho
thiy vét mau nay c6 kiéu gen tring v6i gen (ADN) cua bj hai Pham Vin S.

- Tai Két luan giam dinh phéap y sb: 0285/GDPY/2017 ngay 28/4/2017 cua
Trung tAim Phép y thudc S¢ Y té tinh Pong Nai két luan vé thuong tich cta bi hai
Pham Vin S: Vét thuong lung phai thau nguc phai gdy tran dich mang phdi da
duoc phau thuat dan luu mang phdi phai, hién dé lai tran dich mang phdi phai
luong vira; ty 16 20%. Vét thuong lung phai dé lai seo kich thudc 2,2cm x 0,3cm;
ty 1& 01%. Ty 1¢& ton thuong co thé do thuong tich gay nén tai thoi diém giam dinh
14 21%. Vat gay thuong tich 14 vat sic nhon.

- Tai Céo trang sb: 52/CT/VKS-HS, ngay 01/8/2017, Vién kiém sat nhan
dan huyén V da truy td bi cdo H6 Quédc B vé t6i “C6 ¥ gdy thuong tich” theo quy
dinh tai Khoan 2, Piéu 104 ctia B luat Hinh sy nim 1999.



- Tai Ban an hinh sy so thim sb: 51/2017/HS-ST ngay 18 thang 9 nim
2017 ctia Toa an nhan dan huyén V d3 quyét dinh: Tuyén b bi cdo HO6 Qudc B
pham t0i “Cd ¥ gay thuong tich”. Ap dung Piém a, Khoan 1 va Khoan 2 Diéu
104; Piém p, Khoan 1 va Khoan 2, Diéu 46 ciia Bo luat Hinh sy nam 1999; xu
phat bi cdo HO6 Qudc B 02 (hai) nim ti; thoi han ti tinh tir ngay bi cdo bi bat di thi
hanh 4n. Ngoai ra, ban an con tuyén vé xir 1y vat chiing, boi thuong dan sy, trach
nhiém thi hanh an, 4n phi va quyén khang cdo.

- Ngay 29 thang 9 nam 2017, bi hai Pham Van S khang c4o ban an so tham,
yéu cau tang hinh phat d6i voi bi cao H6 Quéc B.

Tai phién toa phuc tham, dai dién Vién kiém sat nhan dan tinh Déng Nai da
danh gia, phat biéu quan diém xu Iy vu 4n, d& nghi khong chdp nhan yéu cau
khang céo cta bi hai va giit nguyén ban an so tham.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co s& ndi dung vu an, cidn cr vao céc tai liu trong ho so vu an da
dugc tranh tung tai phién toa, Ho1 dong xét xir nhan dinh nhu sau:

[1] V& toi danh

Tai phién toa, bi cdo khai nhan hanh vi pham t1 dung nhu ban an so tham
d3 néu. Bi cdo H6 Qudc B c6 hanh vi dung hung khi nguy hiém tin cong va giy
thwong tich cho bi hai Pham Van S véi ty 1¢ thuong tich tai thoi diém giam dinh
14 21%. Tda 4n cép so thim xac dinh va xét xir bi cdo B vé tdi “C6 ¥ gay thuong
tich” theo Khoan 2, Diéu 104 cta Bo luat Hinh sy ndm 1999 14 ¢6 cin ¢l va ding
phép luat.

[2] V& 4p dung phap luat

- V& hanh vi ¢ y gy thuong tich, theo quy dinh tai Diém d, Khoan 2, Diéu
134 ctia B6 luat Hinh sy nim 2015 (sira doi, bd sung nim 2017) thi hanh vi cua bi
c40 HO Qubc B c6 khung hinh phat tir 02 naim dén 06 nam tu; quy dinh nay c6 lgi
hon cho bi cdo so vd&i quy dinh tai Khoan 2, Diéu 104 cua B luat Hinh sy ndm
1999, c6 khung hinh phat tir 02 nam dén 07 nam ti. Do d6, dé giai quyét vu an,
can phai ap dung Khoan 3, Diéu 7 cua Bo luat Hinh sy nam 2015 (stra d6i, bd
sung nam 2017) va Nghi quyét sd: 41/2017/QH14 ngay 20/6/2017 ctua Qubc hoi
vé viéc thi hanh B luat Hinh sy s6: 100/2015/QH13 da duoc sta d6i, bo sung
mdt s6 diéu theo Luat sb: 12/2017/QH14, nghi quyét nay c6 hiéu luc thi hanh tir
ngay 05/7/2017. Cép so tham da nhan dinh cac quy dinh néu trén dé giai quyét vu
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an 1a phu hop; tuy nhién, trong phan quyét dinh khong ap dung diéu khoan c6 loi
cho bi cao la chua dﬁy du; do do, stra 4n so tham.

- Cép so tham xac dinh cac tinh tiét gidm nhe trach nhiém hinh sy cua bi
c4o Hd Qudc B nhu sau: Bi cdo khong cé tién 4n, tién sy va c6 nhan than tot;
thanh khan khai bao, dn nin héi cai; theo Bién ban giam dinh kha ning lao dong
tan tat s6: 55/BB-GDYK ngay 16/02/2011 cua Hoi dong Giam dinh y khoa tinh
Poéng Nai, thé hién bi céo bi liét hoan toan canh tay trai, voi ty 1& mat stc lao
dong 61%. Nhimng noi dung trén thudc cac Piém b va p, Khoan 1 va Khoan 2,
Diéu 46 cua Bo luat Hinh sy nam 1999. Ngoai ra, cha rudt bi cdo 6ng HO6 Van H
1a nguoi ¢6 cong voi cach mang, nguyén 1a by do1 dac cong chu luc mién thudc
Trung doan 117, Quan khu 7; dugc tang Ky ni¢m chuong va trg cép mot 1an, tinh
tiét nay chua dugc ban an so thAm ghi nhan 1a thiéu sot (cac but luc tir sb 84 dén
87). Do d6, sira 4n so thim vé phan nay.

- Theo quy dinh tai Piém b, Khoan 3, Diéu 4 ctua Nghi dinh so:
28/2012/ND-CP ngay 10 thang 4 nim 2012 ctia Chinh pha, quy dinh chi tiét va
huéng dan thi hanh mot sé didu cua Luat Nguoi khuyét tat quy dinh: “Nguwoi
khuyét tdt nang khi dwoc Hoi déng giam dinh y khoa két ludgn c6 kha nang tw phuc
vu sinh hoat néu c¢é nguoi, phuong tién tro- givip mét phan hodc suy giam kha
néing lao déng tir 61% dén 80%”. Cap so tham khong ap dung tinh tiét giam nhe
“nguol pham tdi la nguoi khuyét tat nang” dugc quy dinh tai Diém p, Khoan 1,
Piéu 51 cua B luat Hinh sy ndm 2015 (stra doi, bod sung ndm 2017) 1a chua dﬁy
du; do do, stra 4n so tham.

[3] V& hinh phat

bdi véi khang céo cua bi hai Pham Van S, nhan théy: Murc an cép so thAm
quyét dinh ddi voi bi cdo B 13 phu hop so véi tinh chat, mirc d6 hanh vi pham t6i
va dic diém nhéan than cta bi cdo; viéc ap dung quy dinh c¢6 lgi cho bi céo la
dung, thé hién tinh nhan dao cua chinh sach phap luat Nha nuée. Do d6, khang
c4o dé nghi tang hinh phat cua bi hai 1 khong ¢ cin cr chdp nhén.

[4] V& 4n phi

Ap dung Nghi quyét sd: 326/2016/NQ-UBTVQH 14 ngay 30 thang 12 nim
2016 cua Uy ban thuong vu Qudc hoi vé mirc thu, mién, giam, thu, ndp, quan 1y
st dung an phi va I¢ phi Toa an;

Bi hai khang cao khong duoc chép nhan, khong phai chiu an phi hinh su
phic tham.



[5] D4i voi phan trinh bay cua dai dién Vién kiém sat nhan dan tinh Dong
Nai phu hop véi nhan dinh ctia Hoi d@)ng x&t xur, nén duoc chép nhan.

Vi cac 1@ trén,
QUYET PINH:

Can cit Piém b, Khoan 1, Piéu 355 ctia B lut T tung hinh su;
Khong chép nhan khang cdo cda bi hai Pham Van S;
Stra ban 4n so thdm vé ap dung phap luit.

1. Ap dung Khoan 2, Piéu 104; Diém p, Khoan 1 va Khoan 2, Piéu 46 cua
Bo luat Hinh sy ndm 1999; Nghi quyét sb: 41/2017/QH14 ngay 20/6/2017 cua
Qudc hoi vé viéc thi hanh Bo luat Hinh su sé: 100/2015/QH13 d3 duoc stra doi,
bd sung mot sd diéu theo Luat sd: 12/2017/QH14; Khoan 3, Piéu 7; Piém d,
Khoan 2, Piéu 134 va Diém p, Khoan 1, Diéu 51 cta Bo luat Hinh sy nim 2015
(stra d6i, b6 sung nim 2017);

Xt phat bi cao H6 Qudc B 02 (hai) ndm ti vé téi “Cé y gay thuong tich”;
thoi han tu tinh tir ngay bi céo bi bét di thi hanh an.

2. Vé an phi: Bi hai khang cao khong phai chiu 4n phi hinh sy phtic tham.

3. Quyét dinh cta ban an so thim vé xt 1y vat ching, trach nhiém dan su
bdi thuong thiét hai, trach nhiém do chdm thyuc hién nghia vu bdi thudng, an phi
hinh su so tham va 4n phi dan sy so thim khong c6 khang cdo, khang nghi da c6
hiéu lyc phap luat, ké tir ngay hét thoi han khang cao, khang nghi.

4. Ban an phtic thim c6 hiéu lyc phap luat ké tir ngay tuyén 4n.

Noi nhén: TM. HQOI PONG XET XU PHUC THAM
- Vién kiém sat nhan dén tinh Dong Nai; THAM PHAN — CHU TOA PHIEN TOA
- Co quan Thi hanh an hinh sy - Coéng an huyén V; :
- Co quan Canh sat diéu tra - Cong an huyén V;

- Vién kiém sat nhan dan huyén V;

- Toa an nhan dan huyén V (2);

- Bi céo;

- Bi hai;

- Chi cuc Thi hanh an dan sy huyén V;

- Phong PV 27 - Céng an tinh Pdng Nai; x . .
- S¢ Tu phép tinh Pong Nai; Nguyén Van Thanh
- Luu: Ho so vy 4an, Toa Hinh sw, Vin phong va

Tham phan (4).

Pi ky va déng dau
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	Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đánh giá, phát biểu quan điểm xử lý vụ án, đề nghị không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị hại và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
	- Về hành vi cố ý gây thương tích, theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì hành vi của bị cáo Hồ Quốc B có khung hình phạt từ 02 năm đến 06 năm tù; quy định này có lợi hơn cho bị cáo so với quy định tại Khoản 2, Điều 104 của Bộ luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 02 năm đến 07 năm tù. Do đó, để giải quyết vụ án, cần phải áp dụng Khoản 3, Điều 7 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số: 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số: 12/2017/QH14, nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2017. Cấp sơ thẩm đã nhận định các quy định nêu trên để giải quyết vụ án là phù hợp; tuy nhiên, trong phần quyết định không áp dụng điều khoản có lợi cho bị cáo là chưa đầy đủ; do đó, sửa án sơ thẩm.  
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